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CHỈ THỊ 
VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VẮC XIN VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO GIA SÚC, GIA CẦM

Ngày 13 tháng 10 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm, theo đó quy định các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc gồm: bệnh Lở mồm long móng; Dịch tả lợn; Nhiệt thán; Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; Dại; Niu-cát-xơn; Dịch tả vịt. 
Diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong nước thời gian qua rất phức tạp, đặc biệt là bệnh lở mồm long móng gia súc và bệnh tai xanh trên lợn. Nhiều địa phương xuất hiện dịch trên diện rộng, làm nhiều gia súc, gia cầm mắc bệnh và chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế, an sinh xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Một trong các nguyên nhân chủ yếu là do công tác tiêm vắc xin phòng bệnh không được một số địa phương quan tâm đúng mức và nhiều người chăn nuôi không thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tại một số địa phương, kết quả tiêm phòng rất thấp, chỉ đạt khoảng 10%, thậm chí một số nơi không tiêm phòng. 
Để chấn chỉnh vấn đề này nhằm sớm ổn định tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành chăn nuôi, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi tiết kiệm ngân sách Nhà nước hỗ trợ chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm mắc bệnh phải tiêu huỷ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ban, ngành liên quan ở địa phương thực hiện một số nội dung sau:
1. Về tiêm phòng vắc xin:
1.1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin hàng năm đối với các bệnh thuộc Danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc được quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời ra chỉ thị yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành có liên quan của địa phương và người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của địa phương; tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% theo quy định. Việc tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm phải được thực hiện liên tục giữa các đợt tiêm chính. Cơ quan thú y có thẩm quyền của địa phương phải lập sổ theo dõi tiêm phòng, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng để đối chiếu khi cần thiết và tạo cơ sở cho việc cấp giấy kiểm dịch vận chuyển.
 1.2. Riêng đối với đàn lợn, tuỳ theo đặc điểm dịch tễ học của bệnh trên lợn tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh ra chỉ thị tiêm phòng thêm đối với các bệnh Phó thương hàn, Đóng dấu lợn, Tai xanh,…tại các khu vực có nguy cơ cao, nơi đã xảy ra dịch. Đối với đàn gia cầm phải tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm.
1.3. Người chăn nuôi không chấp hành quy định về tiêm vắc xin phòng các bệnh theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch xảy ra theo tinh thần Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
1.4. Trừ những vắc xin thuộc diện hỗ trợ của Chính phủ, đối với các loại vắc xin khác, địa phương có thể hỗ trợ theo khả năng ngân sách địa phương hoặc thực hiện thu phí và lệ phí tiêm phòng theo quy định của Bộ Tài chính.
2. Về công tác thông tin, tuyên truyền
2.1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông, tổ chức tuyên truyền đến tận hộ chăn nuôi về Quy định tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng ban hành theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.2. Tuyên truyền chủ trương của Chính phủ trong việc hỗ trợ người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu huỷ do dịch bệnh, theo đó chỉ những người chăn nuôi chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm mới được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
3. Về chế độ báo cáo 
3.1. Kế hoạch tiêm phòng của địa phương, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) để giám sát, theo dõi việc thực hiện.
3.2. Căn cứ vào Kế hoạch tiêm phòng, hàng quý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có báo cáo bằng văn bản về công tác tiêm phòng vắc xin tại địa phương sau mỗi đợt tiêm, bao gồm (tính theo đơn vị cấp huyện): tổng đàn gia súc, gia cầm của địa phương; số lượng gia súc, gia cầm được tiêm phòng tương ứng với từng loại bệnh; tỷ lệ tiêm phòng đạt được đối với từng loại bệnh; thời gian triển khai tiêm phòng đối với từng loại bệnh; chủng loại vắc xin sử dụng,…
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra chỉ thị về việc tiêm phòng bắt buộc đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm theo quy định; giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y tỉnh) và Uỷ ban nhân dân huyện triển khai thực hiện; giao cho Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương, chính quyền cơ sở thực hiện việc tuyên truyền tới người chăn nuôi các chủ trương, chính sách của Chính phủ, của địa phương trong việc tiêm phòng.
4.2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch tiêm phòng, bao gồm: tổ chức tập huấn kỹ thuật tiêm phòng; chuẩn bị cung ứng vắc xin, dụng cụ tiêm phòng; đồng thời chỉ đạo chính quyền cấp xã tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêm phòng. 
4.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tiêm phòng của địa phương (Kế hoạch cụ thể về tài chính, nhân lực, thời gian, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng,… đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc và một số bệnh nguy hiểm khác lưu hành tại địa phương), trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
4.4. Cục Thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng và thực hiện Kế hoạch tiêm phòng vắc xin hàng năm đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định; tổng hợp kết quả tiêm phòng vắc xin của các địa phương để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Để kịp thời khống chế, ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường do tiêu huỷ gia súc mắc bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở, ban, ngành liên quan ở địa phương triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này một cách nghiêm túc, khẩn trương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cùng phối hợp giải quyết./. 
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